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KẾ HOẠCH DẠY TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2020 - 2021
Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-GDĐT ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021;

Thực hiện Hướng dẫn chuyên môn tiếng Anh  cấp Tiểu học năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh;
Căn cứ vào nguyện vọng của toàn thể cha, mẹ học sinh;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tình hình học sinh; trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học tiếng Anh năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm định hướng và phát triển tốt đến năng lực học tập của học sinh qua các kỹ năng thực hành ngôn ngữ.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Chú trọng việc đánh giá và nhận xét việc học tập của học sinh thông qua Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học.

II. ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC
- Trường có phòng học ngoại ngữ riêng, trang thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, có 20/20 phòng học đủ cho các lớp tiếng Anh. Trang bị đầy đủ ĐD-TB dạy học cho giáo viên như: bảng, phấn, projector, cassette,…
- Giáo viên tiếng Anh của trường phải thực hiện:

+ Trang trí lớp, kết hợp hài hòa với chương trình tiếng Việt, có góc thư viện (mini library).

+ Thực hiện góc “Works from our Hearts”. Đây là góc trưng bày sản phẩm của học sinh. Sau mỗi đợt trưng bày, các sản phẩm sẽ được giáo viên cất giữ trong túi đựng sản phẩm của học sinh, gọi là folders. Folders sẽ được trả lại cho phụ huynh trong ngày kết thúc học kỳ. Mỗi folder sẽ có tên và lớp của học sinh.

+ Ngoài góc “Works from our hearts” Lớp tiếng Anh cần có góc thể hiện các nội quy được giáo viên và học sinh quy định trong đầu năm học.

Học sinh phải được học và hiểu biết về môi trường tiếng Anh thông qua các góc Nội quy và Works form our hearts, tránh việc làm đối phó, hình thức và khi được hỏi học sinh không hề biết nghĩa các từ và những sản phẩm giáo viên dán lên.


- Về đội ngũ giáo viên (Việt Nam, giáo viên bản ngữ): Tiếng Anh theo đề án 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1 Giáo viên tốt nghiệp ĐH Chuyên ngành tiếng Anh. Trường sử dụng giáo viên bản ngữ vào tháng 10/2020 do Trung tâm Byan cử (đơn vị hợp tác với trường), nhà trường thẩm định và duyệt (với giáo viên trợ giảng là 1 Giáo viên tiếng Anh của trường).


Trường thực hiện giảng dạy theo chương trình 4 tiết/tuần.



Khó khăn: Trường có 1 giáo viên biên chế và 2 giáo viên thỉnh giảng giảng dạy cho 17 lớp bán trú và 2buổi/ngày. 
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC


Trường dạy tiếng Anh theo đề án 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm 17 lớp học 2 buổi/ngày và bán trú, cụ thể: 5 lớp Một; 4 lớp Hai; 4 lớp Ba; 2 lớp Bốn và 2 lớp Năm.

1. Đối với lớp 1: Dạy theo CT GDPT 2018
2. Đối với lớp 2, 3, 4 và 5:

	Tiêu mục
	Tiếng Anh Đề án

	Thời gian thực hiện chương trình
	Tuần thứ 1 HKI

07/9/2020

	Giáo trình lớp 1
	I - Learn

	Giáo trình lớp 2
	Family and Friends

Special Edition grade 2

NXB Oxford

	Giáo trình lớp 3
	Family and Friends

Special Edition grade 3

NXB Oxford

	Giáo trình lớp 4


	Family and Friends

Special Edition grade 4

NXB Oxford

	Giáo trình lớp  5
	Gogo loves English Book 4

NXB Pearson

Family and Friends

Special Edition grade 5

NXB Oxford

	Giáo trình Toán và Khoa học
	Không thực hiện

	Giáo trình bổ trợ
	Truyện đọc

	Giao tiếp giáo viên bản ngữ
	Thực hiện 1 tiết/tuần, từ tháng 10

	Nguồn giáo viên

Tiếng Anh Việt Nam
	Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH chuyên ngành tiếng Anh của các Trung Tâm Anh Ngữ do trường hợp tác

	Loại hình trường lớp thực hiện
	Lớp 4 buổi/ngày.


1. Đối với các lớp học 1 buổi: không thực hiện vì số lượng học sinh học quá ít
IV.  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: 



Sinh hoạt chuyên môn tại trường tuần 2 và PGD tuần 4 trong tháng (ngày sinh hoạt bộ môn là ngày thứ 6 hằng tuần).

Một số lưu ý trong hoạt động giảng dạy:

a.  Thực hiện sổ theo dõi - đánh giá (School - Report) của học sinh theo Thông tư số 22 của BGDĐT.
b.  Mẫu chữ cái tiếng Việt là mẫu chữ duy nhất được sử dụng. Giáo viên không được dạy mẫu chữ khác khi dạy tiếng Anh cho các khối 1, 2, 3, 4 và 5.

c.  Về việc giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy cần lưu ý:

- Trung tâm phải thực hiện hợp đồng và có kế hoạch giảng dạy cụ thể ngay từ đầu năm học, phân chia công việc giảng dạy giữa giáo viên Viêt nam và giáo viên nước ngoài. Phải thực hiện tốt và vận dụng toàn bộ thời gian trên lớp để giúp học sinh hoạt giao tiếp đạt hiểu quả 2 kỹ năng Nghe - Nói.

- Trong suốt giờ giáo viên bản ngữ giảng dạy, giáo viên người Việt phải luôn có mặt trong vai trò trợ giảng. Nhằm phát huy tối đa việc học với giáo viên bản ngữ, đề nghị giáo viên người Việt không được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho trẻ.
- Giáo viên bản ngữ phải gọi trẻ bằng tên tiếng Việt. Tuyệt đối không đặt tên tiếng Anh cho trẻ.
· Các hoạt động trọng tâm và hoạt động ngoại khóa 

a. Tháng 3/2019 - Hoạt động “Open House” các trường TA Đề án.

b. Hoạt động “Ngày hội đọc sách về sáng tác truyện thơ tiếng Anh”, “Lễ hội truyền thống Việt Nam”, “Ngày Hội đọc sách”…

c. Hoạt động Câu lạc bộ truyện đọc, Dạy học theo Trạm, Vòng tròn đọc sách, Niềm đam mê đọc sách…

d. Ngày Hội “Em yêu hành tinh xanh- môi trường xanh” và “Ngày hội Tái chế”.
V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  

- Học kỳ 1 và cuối năm: Phòng giáo dục hướng dẫn chỉ đạo, thiết lập và công bố ma trận đề thi và định hướng nội dung trọng tâm đề thi để phân hóa trình độ học sinh cho phù hợp với từng chương trình cụ thể.

- Nhà trường khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi theo chuẩn đánh giá Quốc tế đối với học sinh theo học các chương trình tiếng Anh tương ứng với khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc theo quy định của BGD&ĐT.

- Hội thi: Ngày hội “Giao tiếp tiếng Anh” (Festival of Cummunication) dành cho học sinh Tiểu học.
 

· Phụ lục: Cấu trúc trong chương trình tiếng Anh tăng cường cần bảo đảm 
	  Lớp
	Ôn Tập / Làm quen
	Dạy tiếng Anh qua Toán & Khoa Học
	Hoạt động Nói ngày và dự báo thời tiết( date and weather reort)
	Hoạt động đọc, kể chuyện  (story telling/ reading)
	Hoạt động dạy học theo dự án (Project based activitives)
	Niềm đam mê đọc sách (My Passion for Reading) 
	Câu lạc bộ đọc hiểu
(Reading circle)
	Giảng dạy tiếng Anh qua 
Văn hóa Việt Nam
	Hình thành kỹ năng ngôn ngữ để học sinh làm quen với các kỳ thi Quốc tế 

	1
	Tuần thứ 9 HK1 đến hết HK1
	Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

	2
	2 tuần cuối của tháng 8
	1 tiết / 1 tuần


	Bắt đầu mỗi tiết dạy bằng bài hát
	5 phút trước khi kết thúc tiết dạy
	Tiến hành 2 tuần/1 tiết
	1 tiết/tháng
	1 tiết/tháng
	1 tiết / tháng
	1 tiết / tháng

	3
	2 tuần cuối của tháng 8 
	1 tiết / 1 tuần


	Bắt đầu mỗi tiết dạy bằng bài hát
	5phút trước khi kết thúc tiết dạy
	Tiến hành 2 tuần/1 tiết
	1 tiết/tháng
	1 tiết/tháng
	1 tiết / tháng
	1 tiết / tháng

	4
	 2 tuần cuối của tháng 8
	1 tiết / 1 tuần


	Bắt đầu mỗi tiết dạy bằng bài hát
	5phút trước khi kết thúc tiết dạy
	Tiến hành 2 tuần/1 tiết
	1 tiết/tháng
	1 tiết/tháng
	1 tiết / tháng
	1 tiết / tháng

	5
	2 tuần cuối của tháng 8 
	1 tiết / 1 tuần


	Bắt đầu mỗi tiết dạy bằng bài hát
	5 phút trước khi kết thúc tiết dạy
	Tiến hành 2 tuần/1 tiết
	1 tiết/tháng
	1 tiết/tháng
	1 tiết / tháng
	1 tiết / tháng




Các hoạt động bổ trợ như: câu lạc bộ Đọc hiểu dành cho học sinh xuất sắc (Reading circle); hoạt động đọc/kể chuyện cho trẻ (story telling/reading), hoạt động “My passion for Reading”; Dạy học theo trạm, ổn định lớp học bằng hò, vè; Survey day; Culture day; Field trip/outing.

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1- Hiệu trưởng 


Ký kết hợp đồng liên kết với Trung tâm Byan. Xây dựng tốt kế hoạch giảng dạy tiếng Anh, trình lãnh đạo PGD&ĐT duyệt.


Chỉ đạo Phó hiệu trưởng và giáo viên tiếng Anh trong biên chế của trường tổ chức kế hoạch kiểm tra việc giảng dạy tiếng Anh. 

Giải quyết kịp thời các khiếu tố, khiếu nại có liên quan đến việc giảng dạy tiếng Anh.
Trong quá trình triển khai thực hiện cần tạo được sự đồng thuận của phụ huynh và địa phương; song song đó uốn nắn, điều chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa tốt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2- Phó Hiệu trưởng và khối trưởng 


Đối với Phó Hiệu trưởng: Phối hợp với với Trung tâm Byan chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện nội dung, chương trình, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, việc thực hiện tốt các quy chế, nề nếp chuyên môn. 

Cùng giáo viên tiếng Anh trong biên chế của trường tăng cường dự giờ thăm lớp.
Đối với tổ trưởng chuyên môn: Xây dựng nề nếp sinh hoạt tổ quản lý dạy và học tiếng Anh đều đặn, với chú trọng bàn bạc, thảo luận sâu về chuyên môn nghiệp vụ, về các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ học sinh. Kịp thời tham mưu cho ban giám hiệu những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh.

3- Giáo viên Anh Văn 

Giáo viên có tác phong sư phạm, mẫu mực; phải tuân thủ các quy định của Ngành và trường; thực hiện đúng chương trình dạy 2 tiết/tuần theo quy định dành cho lớp 2 buổi/ngày, bán trú và học tiếng Anh, thực hiện tốt thời khoá biểu dạy 2 buổi/ngày và học tiếng Anh; phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu trong việc giáo dục văn hoá đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện tốt việc hướng dẫn học sinh tham gia các hội thi (nếu có).
4- Bộ phận liên quan

- Bộ phận Tài vụ: thu và sử dụng kinh phí phải đảm bảo các nguyên tắc thu bù chi và các qui định về quản lý tài chính hiện hành. Thực hiện đầy đủ các loại sổ sách theo yêu cầu. Cập nhật sổ sách trong ngày, không để tiền mặt quá quy định. Chi trả cho Trung tâm Byan đúng quy định tài chính và theo hợp đồng. 
- Bộ phận y tế: thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học và cân sức khoẻ theo quy định.
- Tổng phụ trách Đội: tổ chức tốt việc học sinh và học tiếng Anh tham gia sinh hoạt Đội và Sao Nhi đồng, các câu lạc bộ ngoại khóa; …
- Bộ phận bảo vệ, phục vụ: đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho cán bộ, giáo viên, bảo mẫu, học sinh.
5- Kinh phí thực hiện

- Việc thu và sử dụng kinh phí phải đảm bảo các nguyên tắc thu bù chi và các qui định về quản lý tài chính hiện hành.


- Không thu học phí đối với học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo.
- Kinh phí học với giáo viên bản ngữ: thu theo chỉ đạo của UBND Quận (thu theo thỏa thuận): 80.000 đồng/học sinh/1 tháng.

Kế hoạch này được thông qua toàn thể CBGVNV và được sự nhất trí cao của hội đồng sư phạm nhà trường, được hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2020-2021 thống nhất thực hiện.

Kế hoạch sẽ được triển khai trong nhà trường sau khi được phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
	Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT/QBT;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
Lê Văn Mỹ


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Duyệt:

6

